
 

TT 

Đơn vị 

Tập huấn 

chuyển giao 

tiến bộ khoa 

học kỹ thuật 

(buổi) 

Hỗ trợ học 

bổng cho 

học sinh, 

sinh viên 

nghèo vượt 

khó 

(người) 

ĐVTN đề 

xuất ý 

tưởng, sáng 

kiến 

(ý tưởng) 

Tư vấn 

hướng 

nghiệp 

(người) 

Sàn giao 

dịch / 

hội chợ 

việc làm 

(lần) 

Khám chữa 

bệnh cho 

người dân 

(người) 

Đoàn viên mới 

được kết nạp 

(người) 

Hiến máu 

tình 

nguyện 

(đơn vị 

máu) 

Hỗ trợ 

gia đình 

chính 

sách, mẹ 

VNAH 

(phần 

quà) 

Sửa chữa, 

xây dựng 

nhà nhân 

ái 

(căn) 

Sửa 

chữa, 

xây dựng 

điểm vui 

chơi cho 

thanh 

thiếu nhi 

(điểm) 

 PHỤ TRÁCH TNNT TTNTH TNNT TNNT TNNT ĐKTHTN TCKT ĐKTHTN TG ĐKTHTN TTNTH 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Thành đoàn  2 100 150 1.000 1 50 1.040 200 5 01 2 

2 Vĩnh Châu 2 100 150 1.000 1 50 1.105 200 5 01 2 

3 Ngã Năm 2 100 150 1.000 1 50 455 200 5 01 2 

4 Châu Thành 2 100 150 1.000 1 50 553 200 5 01 2 

5 Kế Sách 2 100 150 1.000 1 50 845 200 5 01 2 

6 Mỹ Tú 2 100 150 1.000 1 50 845 200 5 01 2 

7 Thạnh Trị 2 100 150 1.000 1 50 748 200 5 01 2 

8 Mỹ Xuyên 2 100 150 1.000 1 50 780 200 5 01 2 

9 Trần Đề 2 100 150 1.000 1 50 585 200 5 01 2 

10 Long Phú 2 100 150 1.000 1 50 715 200 5 01 2 

11 Cù Lao Dung 2 100 150 1.000 1 50 455 200 5 01 2 

12 Đoàn CCQ-DN 2 100 150 / / 50 325 200 5 01 1 

13 Công an / 50 150 / / 50 / / 5 / 1 

14 Tỉnh đội / 50 150 / / 50 / / 5 /        1 

15 Biên phòng / 50 150 / / 50 / / 5 / 1 
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